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BÁO CÁO SÁNG KIẾN
                                 (Đề nghị công nhận Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở)1
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên : Trần Thị Mỹ Huyền
· Sinh ngày, tháng, năm:     10/07/1985              Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Đại học chính quy, ngành Toán- Tin học.
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Giáo viên giảng dạy môn Toán lớp 11A6, 11A8, 12A1, 12A2, 12A4. Giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2.
· Chức vụ, đơn vị công tác: Trường THPT Lý Tự Trọng.
II. NỘI DUNG:2
1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

 Bài tập hình học không gian nói chung và bài tập về đường thẳng, mặt phẳng và quan hệ song song nói riêng là một nội dung quan trọng trong chương trình môn Toán THPT, các kiến thức liên quan của dạng toán này thường xuyên xuất hiện trong các đề thi tốt nghiệp THPT và các đề thi vào các trường Đại học, cao đẳng trong cả nước. Đường thẳng và mặt phẳng là những khái niệm quen thuộc trong đời sống hàng ngày, chúng cũng là những đối tượng cơ bản, mở đầu của hình học không gian, học sinh được nghiên cứu chúng trong Chương II hình học lớp 11. Do tính trừu tượng của hình học không gian và sự bỡ ngỡ mới tiếp xúc nên học sinh thường  lúng túng, mất định hướng và thiếu tự tin vào bản thân khi làm các bài tập về phần này ,về phần giáo viên củng gặp không ít khó khăn khi truyền đạt nội dung kiến thức. Việc phân loại bài toán, đưa ra phương pháp giải phù hợp đối với từng trường hợp và hệ thống các ví dụ phong phú sẽ giúp học sinh định hướng được phương pháp trong quá trình giải bài tập.
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

      ● Yếu tố khách quan:  Kiến thức về đường thẳng, mặt phẳng và quan hệ song song trong không gian là những kiến thức nền tảng của môn hình học không gian trong chương trình môn Toán THPT. Nhưng đối với học sinh lại là một mảng tương đối khó và học sinh hay thiếu tự tin vào bản thân khi làm bài tập dạng này.

● Yếu tố chủ quan: Với sự tích luỹ kinh nghiệm có được của bản thân qua nhiều năm giảng dạy, kết hợp với những kiến thức mà tôi đã lĩnh hội được trong chương trình Đại học Toán và đặc biệt là sự động viên, đóng góp ý kiến tận tình của các đồng nghiệp, Tôi đã tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, tự phân loại được một số dạng bài tập thường gặp, nêu lên một số phương pháp giải cho từng dạng bài tập về đường thẳng, mặt phẳng và quan hệ song song trong không gian.
3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu: MỘT VÀI PHƯƠNG PHÁP PHÂN DẠNG VÀ HỆ THỐNG CÁC BÀI TẬP VỀ ĐƯỜNG THẲNG, MẶT PHẲNG VÀ QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN, CHO HỌC SINH KHỐI 11 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LÝ TỰ TRỌNG , THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

 4.1. Cơ sở lý khoa học của đề tài

 4.1.a) Cơ sở lý luận của đề tài 

 4.1.a.1 Các tính chất thừa nhận của hình học không gian

      Tính chất 1: Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.

      Tính chất 2: Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.

      Tính chất 3: Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì   

                           mọi điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó.

      Tính chất 4: Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.

      Tính chất 5: Nếu hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng còn có   

                            một điểm chung khác nữa.

      Tính chất 6: Trên mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều 

                          đúng.  

4.1.a.2 Hai đường thẳng song song

  a) Định nghĩa: Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng và không có điểm chung.

  b) Các tính chất:

 Định lý 1: Trong không gian, qua một điểm không nằm trên đường thẳng cho trước, có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

 Định lý 2(về giao tuyến của ba mặt phẳng): Nếu ba mặt phẳng đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song.

  Hệ quả: Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng ( nếu có) cũng song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó.

 Định lý 3: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

4.1.a.3 Đường thẳng song song với mặt phẳng

 a) Định nghĩa: Một đường thẳng và một mặt phẳng gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung.

 b) Các tính chất:

 Định lý 1: Nếu đường thẳng 
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  Định lý 2: Cho đường thẳng 
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 song song với mặt phẳng 
[image: image8.wmf](

)

a

. Nếu mặt phẳng 
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      Hệ quả: Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với đường thẳng đó.

  Định lý 3: Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mặt phẳng chúa đường thẳng này và song song với đường thẳng kia.

4.1.a.4 Hai mặt phẳng song song

  a) Định nghĩa: Hai mặt phẳng được gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung.

  b) Các tính chất: 

  Định lý 1: Nếu mặt phẳng
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  Định lý 2: Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có một và chỉ một mặt phẳng song song với mặt phẳng đã cho.

   Hệ quả 1: Nếu đường thẳng 
[image: image19.wmf]d

 song song với mặt phẳng 
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  Hệ quả 2: Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

  Hệ quả 3: Cho điểm A không nằm trên mặt phẳng 
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 Định lý 3: Cho hai mặt phẳng song song. Nếu một mặt phẳng cắt mặt phẳng này thì cũng cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến song song với nhau.

4.1.b) Cơ sở thực tiễn của đề tài

   Trong quá trình giảng dạy của mình, tôi nhận thấy rằng học sinh thường lúng túng, e ngại khi học hình học, đặc biệt là hình học không gian. Học sinh không vẽ được hình biễu diễn hoặc vẽ không đúng, không tưởng tượng được không gian trên nền mặt phẳng, không xác định được sự cắt nhau của các đường thẳng , của đường thẳng với mặt phẳng; từ đó dẫn đến tâm lý buông xuôi, bỏ qua không học.
4.2. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 
  Sau khi dạy xong “Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng” của chương II- Hình học 11 Ban cơ bản, trước khi dạy thử nghiệm nội dung sáng kiến cho học sinh lớp 11A6, 11A8 tôi đã ra bài tập về nhà cho học sinh với thời gian chuẩn bị một tuần.  Nội dung bài tập như sau:

    Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm SB,SD,OC

a) Tìm giao tuyến của (MNP) và (SAC).

b) Tìm giao điểm của SA và (MNP).

Kết quả thu được như sau:                

	Lớp
	Tổng số
	Điểm 8 trở lên
	Điểm từ 5 đến dưới 8
	Điểm dưới 5

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	11A6
	39
	1
	2,6%
	5
	12,8%
	33
	84,6%

	11A8
	40
	1
	  2,5%
	8
	20%
	31
	77,5%


   Từ kết quả thu được ta thấy mặc dù bài tập tương đối dễ, dạng toán cơ bản và thời gian chuẩn bị thoải mái nhưng học sinh vẫn chưa nắm được kỹ năng giải nên việc thực hiện đề tài là cần thiết. 
 4.3.  Nội dung nghiên cứu

 4.3.1 Dạng 1:  Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng
 4.3.1.a) Lý thuyết

       - Tìm điểm chung của 2 mặt phẳng                                                                   

       - Đường thẳng qua hai điểm chung đó là giao tuyến của hai mặt phẳng .

  Chú ý : Để tìm điểm chung của hai mặt phẳng ta thường tìm hai đường thẳng đồng phẳng lần lượt nằm trong hai mặt phẳng đó . Giao điểm , nếu có của hai đường thẳng này chính là điểm chung của hai mặt phẳng .

4.3.1.b) Ví dụ áp dụng 

Ví dụ 1 : Trong mặt phẳng (
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  có các cặp cạnh đối không song song và  điểm 
[image: image27.wmf])

(

a

Ï

S

.

      a.  Xác định  giao tuyến của 
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và  (SBD).


 b.  Xác định  giao tuyến của (SAB) và  (SCD).

Giải
	a. Xác định  giao tuyến của (SAC) và  (SBD)

Ta có : 
S là  điểm chung của  (SAC) và  (SBD)

Trong  ((), gọi O = AC (  BD 

O ( AC  mà  AC (  (SAC) ( O ( (SAC)


   

O ( BD   mà  BD (  (SBD) ( O ( (SBD)
       

    ( O  là điểm chung của (SAC) và  (SBD)  

 Vậy: SO là giao tuyến của (SAC) và  (SBD)
                        

b.Xác định  giao tuyến của (SAB) và  (SCD)


Ta có:  

S là  điểm chung của  (SAC) và  (SBD)
	
[image: image29.png]





 Trong (() , AB không song song với CD, Gọi I = AB (  CD   

I ( AB    mà     AB (  (SAB)  ( I ( (SAB)                                                                 


I ( CD   mà    CD (  (SCD)    ( I ( (SCD)

 Nên I  là điểm chung của  (SAB) và  (SCD)

Vậy : SI   là  giao tuyến của  (SAB) và  (SCD).
Ví dụ 2: Cho tứ diện ABCD , M  là một điểm thuộc miền trong tam giác ABD , N  là một điểm thuộc miền trong tam giác ACD . Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau:    a. (AMN) và (BCD).

b. (DMN) và (ABC).

Giải
	a. Tìm giao tuyến của (AMN) và (BCD)



Trong (ABD ) , gọi  E = AM ( BD

( E ( AM   mà    AM (  ( AMN) 

          ( E( ( AMN)

( E ( BD   mà     BD ( ( BCD) 

          ( E( ( BCD)


 Nên E  là điểm chung của mp (AMN) và  (BCD ) 
 


Trong (ACD ) , gọi  F = AN ( CD


( F ( AN     mà       AN (  ( AMN)

                 ( F( ( AMN)
 

( F ( CD    mà       CD ( ( BCD)   

                 ( F( ( BCD)
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 Nên F là điểm chung của mp ( AMN) và  (BCD ) 


Vậy: EF là giao tuyến của mp( AMN) và  (BCD )

  b. Tìm giao tuyến của (DMN)  và (ABC)



Trong (ABD ) , gọi   P = DM ( AB

( P ( DM     mà     DM (  ( DMN)  ( P( (DMN )


( P ( AB      mà      AB ( ( ABC)    ( P( (ABC)

  ( P  là điểm chung của mp ( DMN) và  (ABC ) 


Trong (ACD) , gọi  Q = DN ( AC

( Q ( DN   mà      DN (  ( DMN)    ( Q( ( DMN)

( Q ( AC    mà    AC ( ( ABC)   ( Q( ( ABCA)

 Nên  Q  là điểm chung của mp ( DMN) và  (ABC ).

    Vậy: PQ là giao tuyến của mp ( DMN) và  (ABC )
4.3.1c) Bài tập tương tự :
Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. M,N lần lượt là trung điểm SB,SD; P là điểm thuộc cạnh SC sao cho PC < PS. Tìm giao tuyến của :

a) (SAC) và (SBD).

b) (NMP) và các mặt của hình chóp. 

Bài 2:  Cho hình chóp có đáy là hình thang đáy lớn AD. Gọi M,N là trung điểm BC,CD. Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau:

a) (SAC) và (SBD).              b) (SMN) và (SAD).

c) (SAB) và (SCD).              d) (SMN) và (SAC).                 e) (SMN) và (SAB).
Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thng đáy lớn AD. Gọi I là trung điểm SA, M là điểm nằm trên AD sao cho 
[image: image31.wmf];
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 K là điểm nằm trên cạnh SB sao cho SK=2BK. Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng sau:

a) (IMK) và (ABCD).                   b) (INK) và (SBD).           c) (IMK) và (SBC).

Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD coa đáy là hình bình hành tâm O. M, N lần lượt là các điểm thuộc cạnh SA,SB sao cho: 
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. Tìm giao tuyến của :

a) (OMN) và (SAB).                       b) (OMN) và (SAD).

c) (OMN) và (SBC).                       d) (OMN) và (SCD).

4.3.2) Dạng 2:  Xác định giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.

4.3.2.a) Lý thuyết 

 Bài toán : Xác định giao điểm của đường thẳng a và mặt phẳng (() 
Phương pháp  :   ( Tìm đường thẳng b nằm trong mặt phẳng  (()





     ( Giao điểm của  a  và b là giao đường thẳng  a và mặt phẳng  (() 
Chú ý  :  Đường thẳng b thường là giao tuyến của mp (() và mp (() ( a.

                Cần chọn mp (() chứa đường thẳng a sao cho giao tuyến của mp (() và mp (() dễ  xác định và  giao tuyến  không song song với  a

4.3.2.b) Ví dụ áp dụng
Ví dụ 1 :  Trong  mp (() cho tam giác ABC . Một điểm S không thuộc ((). Trên cạnh AB lấy một điểm P và  trên các đoạn thẳng  SA, SB ta lấy lần lượt hai điểm M, N sao cho MN không song song với AB.


 a. Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (SPC )

      b. Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng  (()                          

	Giải  
a. Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng (SPC )

      Trong (SAB) , gọi E = SP ( MN 



( E ( SP mà SP ( (SPC) 

             ( E ((SPC)



( E ( MN


Vậy : E = MN  ( (SPC ) 

b. Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mp  (()                                           

   Trong (SAB) , MN không song song với AB, Gọi D = AB ( MN


  ( D ( AB mà AB ( (() ( D ((()

  ( D ( MN.    Vậy: D = MN  ( (()
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Ví dụ 2: Cho hình chóp S.ABCD, trên  cạnh AB lấy một điểm M , trên cạnh SC lấy một điểm N ( M , N không trùng với các đầu mút ) .         


     a. Tìm giao điểm của đường thẳng AN với mặt phẳng  (SBD)                          



b. Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng  (SBD)
Giải
	a. Tìm giao điểm của đường thẳng AN với mặt phẳng  (SBD)
     


(  Chọn mặt phẳng phụ (SAC) ( AN
                          


( Tìm giao tuyến của ( SAC) và (SBD)                                                                 
Trong (ABCD) , gọi P =  AC ( BD
   

           



(   ( SAC) ( (SBD)
= SP

                


(
Trong (SAC), gọi  I = AN ( SP 
                       
    






I ( AN          
                               








I ( SP mà SP ( (SBD)  (  I ( (SBD)
               
                   


Vậy :  I = AN  ( (SBD)


b. Tìm giao điểm của đường thẳng MN với mặt phẳng  (SBD)


(  Chọn mặt phẳng phụ (SMC) ( MN


( Tìm  giao tuyến của ( SMC ) và (SBD)


Trong (ABCD) , gọi Q =  MC ( BD   (   ( SAC) ( (SBD) = SQ


( Trong (SMC), gọi  J = MN ( SQ




J( MN          


J ( SQ mà SQ ( (SBD)(J( (SBD)


Vậy:  J = MN  ( (SBD)
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4.3.2.c) Bài tập tương tự :

Bài 1 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AD//BC). M,N là hai điểm bất kỳ trên SB,SD. Tìm giao điểm của:

a) SA và (MCD)         b) MN và (SAC)            c) SA và (MNC)

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD là hình bình hành, M là trung điểm SC.

a) Tìm giao điểm I của AM và (SBD)

b) Tìm giao điểm J của SD và (ABM).

c) Gọi N là điểm thuộc cạnh AB. Tìm giao điểm của MN và (SBD).

Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy lớn AB. Gọi M,N,P lần lượt là các điểm nằm trên cạnh SA, AB, BC. Tìm giao điểm của 

  a) MP và (SBD)           b) SD và (NMP)            c) SC và (MNP)

Bài 4:  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M,N lần lượt là trung điểm SB,AD và G là trọng tâm tam giác SAD.Tìm giao tuyến của:

a) GM và (ABCD)          b) AD và (OMG)         c) SA và (OMG)

Bài 5 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB//CD,AB>CD). Lấy các điểm I,M,K lần lượt nằm trên các cạnh SA,CD,BC.

a) Tìm giao tuyến của (IMK) với mặt phẳng (SAB).

b) Tìm giao tuyến của (IMK) với mặt phẳng (SAC).

c) Tìm giao tuyến của (IMK) với mặt phẳng (SAD).

d) Tìm giao điểm của SB và (IMK).

e) Tìm giao điểm của IC và (SMK).

4.3.3) Dạng 3: Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng.
4.3.3.a) Lý thuyết

      Thiết diện( hay mặt cắt) của hình H khi cắt bởi mặt phẳng 
[image: image34.wmf](

)

a

 là phần chung của H và 
[image: image35.wmf](

)

a

.

      Để xác định thiết diện của hình H khi cắt bởi mặt phẳng 
[image: image36.wmf](

)

a

 ta tìm giao tuyến của 
[image: image37.wmf](

)

a

 với các mặt của hình chóp từ đó tìm các đoạn giao tuyến và kết luận.

     Chú ý: Nếu những giao tuyến của 
[image: image38.wmf](

)

a

 với các mặt của H nằm hoàn toàn phía ngoài hình H  ta không cần tìm( nếu không cần thiết).

4.3.3.b) Ví dụ áp dụng 

Ví dụ 1 : Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N , P lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng AB , AD và SC. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (MNP)

Giải 
	Trong (ABCD) , gọi  E = MN ( DC








 F = MN ( BC

Trong (SCD) , gọi  Q = EP ( SD

Trong (SBC) , gọi  R = FP ( SB

   Vậy : thiết diện là ngũ giác MNPQR


	
[image: image39.png]





Ví dụ 2: Cho hình chóp S.ABCD .Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB và SC . Giả sử AD và BC không song song  .


a. Xác định giao tuyến của (SAD) và ( SBC)

 

     b. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (AMN) .
  Giải   

	a. [image: image96.emf]N
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Xác định giao tuyến của (SAD) và
 ( SBC):


Trong (ABCD) , gọi I = AD ( BC


Vậy : SI = (SAD) ( ( SBC)

b. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (AMN)


Trong (SBC) , gọi 
J = MN ( SI


Trong (SAD) , gọi 
K = SD ( AJ 


Vậy : thiết diện là tứ giác AMNK
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4.3.3.c) Bài tập tương tự 

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm SB,SD,OC

a) Tìm giao tuyến của (MNP) và (SAC).

b) Tìm giao điểm của SA và (MNP).

c) Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi (MNP)

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD, M nằm trên cạnh SC, N,P lần lượt là trung điểm AB,AD

a) Tìm giao điểm của CD và (MNP).

b) Tìm giao điểm của SD và (MNP).

c) Tìm giao tuyến của (MNP) và (SBC).

d)  Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi (MNP).

Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang( AB//CD, AB>CD) . Gọi I,N theo thứ tự là trung điểm cạnh SA,SB; M là điểm thuộc cạnh SD

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC).

b)  Tìm giao điểm của đường thẳng IM với mặt phẳng (SBC).

c) Tìm giao điểm của đường thẳng SC với mặt phẳng (INM).

d) Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (INM).

4.3.4) Dạng 4: Chứng minh ba điểm thẳng hàng và ba đường thẳng đồng quy.
4.3.4.a) Lý thuyết 

  Phương pháp:
- Muốn chứng minh 3 điểm thẳng hàng ta chứng minh 3 điểm đó là các điểm chung của hai mặt phẳng phân biệt. Khi đó chúng sẽ thẳng hàng trên giao tuyến của hai mặt phẳng đó .

- Muốn chúng minh 3 đường thẳng đồng quy ta chứng minh giao điểm của hai đường này là điểm chung của hai mặt phẳng mà giao tuyến là đường thẳng thứ ba .
4.3.4.b) Ví dụ áp dụng 

Ví dụ 1: Cho hình bình hành ABCD. S là điểm không thuộc (ABCD), M và N lần lượt là trung điểm của đoạn AB và SC . 


a. Xác định giao điểm I = AN ( (SBD) 
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b. Xác định  giao điểm J = MN ( (SBD) 


c. Chứng minh I , J , B thẳng hàng
Giải: 
	a. Xác định giao điểm I = AN ( (SBD ) 

( Chọn mp phụ (SAC) ( AN

(  Tìm  giao tuyến của (SAC ) và (SBD)



(   ( SAC) ( (SBD) = SO

(
Trong (SAC), gọi  I = AN ( SO








I ( AN 






I ( SO  mà  SO ( ( SBD)  (  I ( ( SBD) Vậy:  I = AN ( ( SBD)

b. Xác định  giao điểm J = MN ( (SBD) 

( Chọn mp phụ (SMC) ( MN
	


(  Tìm  giao tuyến của (SMC ) và (SBD)


S là điểm chung của (SMC ) và (SBD)


Trong (ABCD) , gọi E = MC ( BD   (   ( SAC) ( (SBD) = SE
(
Trong (SMC), gọi  J = MN ( SE





J( MN, J( SE  mà  SE ( ( SBD)  (  J ( ( SBD) 

  Vậy  J = MN ( ( SBD)

 c. Chứng minh I , J , B thẳng hàng


Ta có : B là điểm chung của (ANB) và ( SBD)


( I ( SO  mà  SO ( ( SBD)   (  I ( ( SBD)

( I ( AN  mà  AN ( (ANB)  (  I ( (ANB)

( I  là điểm chung của (ANB) và ( SBD)

( J ( SE  mà  SE ( ( SBD)   (  J( ( SBD)

( J ( MN  mà  MN ( (ANB)  (  J ( (ANB)

( J  là điểm chung của (ANB) và ( SBD)


Vậy  : B , I , J  thẳng hàng.
  4.3.4.c) Bài tập tương tự 

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD có AB cắt CD tại E và I,K lần lượt là trung điểm cạnh SA,SB, N là điểm tùy ý trên cạnh SD.

a) Tìm giao điểm M của SC và (IKN).

b)  CMR: Ba đường thẳng IK, MN, SE đồng quy.

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O, M,N lần lượt là trung điểm SA,SC. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua M,N,B

a) Tìm giao tuyến của (P) với các mặt phẳng (SAB),(SBC).

b) Tìm giao điểm I của SO với (P), giao điểm K của SD với (P).

c)Xác định giao tuyến của (P) với (SAD) và (SCD).

d)Xác định các giao điểm E,F của các đường thẳng DA,DC với (P). CMR: E,B,F thẳng hàng.

Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD, có I, M là hai điểm nằm trên AD và SB.

a) Tìm giao tuyến của các cặp mặt phẳng (SAC) và (SBD); (SAC) và (SBI).

b) Tìm giao điểm K của IM và (SAC).

c) Tìm giao điểm L của DM và (SAC).

d)  CMR: A,K,L thẳng hàng.

4.3.5) Dạng 5: Chứng minh hai đường thẳng song song.
4.3.5.a) Lý thuyết 

  Các phương pháp thường dùng để chứng minh hai đường thẳng song song:

          (
Chứng minh a và b  đồng  phẳng và không có điểm chung (áp dụng các tính  

               chất của hình học phẳng)



( 
Chứng minh a và b  phân biệt và cùng song song với đường thẳng thứ ba 



(
Sử dụng các định lý .


(  Chứng minh bằng phản chứng.
4.3.5.b) Ví dụ áp dụng 

Ví dụ 1: Cho tứ diện ABCD .Gọi I ,J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và ABD. Chứng minh rằng: IJ ∕ ∕ CD
  Giải:    

	Gọi E là trung điểm AB 


Ta có : 
[image: image41.wmf]î
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Do đó : 
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Vậy : IJ // CD .
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Ví dụ 2: Cho hình chóp S.ABCD với  đáy ABCD là hình thang với cạnh đáy AB  và CD (AB (CD). Gọi M , N  lần lượt là trung  điểm các cạnh SA , SB 


a. Chứng minh : MN ∕ ∕  CD


b. Tìm  P = SC ( (ADN)


c. Kéo dài AN và DP cắt nhau tại I .Chứng minh : SI  ∕ ∕ AB  ∕ ∕ CD . 

         Tứ giác SABI là hình gì ?

Giải: 
	a. Chứng minh : MN ∕ ∕  CD :


Trong tam giác SAB, ta có : MN  ∕ ∕ AB 


 Mà   AB  ∕ ∕  CD  ( ABCD là hình thang )


Vậy : MN ∕ ∕  CD


b. Tìm  P = SC ( (ADN):

( Chọn mp phụ (SBC) ( SC

(  Tìm  giao tuyến của (SBC ) và (ADN)


Ta có :  N là điểm chung của (SBC ) và (ADN)


Trong (ABCD), gọi  E = AD ( AC



( ( SBC) ( (ADN ) = NE


(
Trong (SBC), gọi  P = SC ( NE




Vậy : P  = SC  ( ( ADN )
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c. Chứng minh : SI // AB //  CD . Tứ giác SABI là hình gì ?

Ta có : 
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Xét  ( ASI , ta có : SI  // MN ( vì cùng song song AB), M là trung điểm AB



( SI//MN, SI 
[image: image45.wmf]=

 2MN




Mà  AB//MN, AB 
[image: image46.wmf]=
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Do đó : SI 
[image: image47.wmf]//

AB, SI=AB


Vậy : Tứ giác SABI là hình bình hành. 
    Ví dụ 3:  Cho hình chóp S.ABCD với đáy ABCD là hình bình hành .Gọi A’,B’,C’ ,D’ lần lượt là trung điểm các cạnh SA , SB , SC , SD .
a. Chứng minh A’B’C’D’ là hình bình hành. 

b. Gọi M là điểm bất kì trên BC. Tìm thiết diện của (A’B’M) với hình chóp S.ABCD
Giải: 

	a. Chứng minh A’B’C’D’ là hình bình hành :


Trong tam giác SAB, ta có : 

   A’B’=
[image: image48.wmf]2
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Trong tam giác SCD, ta có : 

C’D’=
[image: image49.wmf]2

1

CD , C’D’//CD


Mặt   khác AB =CD. AB=CD. 



(  
A’B’ // C’D’, A’B’ =C’D’


Vậy : A’B’C’D’ là hình bình hành
	[image: image99.emf]G

F

H

N

L

M

Q

P

I

J

E

D

C

B

A





   b. Tìm thiết diện của (A’B’M) với hình chóp S.ABCD:

Ta  có : AB  ∕ ∕  A’B’ và  M  là điểm chung của (A’B’M) và (ABCD)


Do đó giao tuyến của (A’B’M) và (ABCD) là  Mx  song song   AB và A’B’



Gọi   N = Mx ( AD

Vậy : 
thiết diện là hình thang A’B’MN.

4.3.5.c) Bài tập tương tự: 
Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, có M,N,P,Q lần lượt là trung điểm của BC,CD,SB,SD.

a) CMR: PQ//MN.

b) Gọi I là trọng tâm tam giác ABC, K là điểm thuộc cạnh SA sao cho 
[image: image50.wmf]2
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Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang đáy lớn AB, Gọi M,N lần lượt là trung điểm SA,SB.

a) Chứng minh rằng MN//CD.

b) Tìm giao điểm P của SD và (AND).

c) AN cắt DP tại I. CMR: SI//AB//CD. Tứ giác SABI là hình gì?

Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm O. M là trung điểm của SC, N là trung điểm OB.

a) Tìm giao điểm I của SD và (AMN).

b) Tính tỉ số 
[image: image51.wmf]ID
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Bài 4: Cho hình chóp S.ABC. Gọi M,N,P là trung điểm AB,BC,SC, SB=AC.

a) Tìm giao điểm E của SA và (MNP).

b) CMR: NP//ME//SB. Tứ giác MNPE là hình gì?

c) Tìm giao tuyến (ANP) và (SMC)

4.3.6) Dạng 6: Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng.

4.3.6.a) Lý thuyết

    Bài toán: Chứng minh đường thẳng a song song mặt phẳng 
[image: image52.wmf](
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 : 


Phương pháp  : Vận dụng định lý:   
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4.3.6.b) Ví dụ áp dụng

Ví dụ 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành .Gọi M ,N lần lượt là trung điểm các cạnh  AB và CD .


a. Chứng minh MN  // (SBC) , MN // (SAD)


b. Gọi P là trung điểm cạnh SA. Chứng minh SB và SC đều song song với (MNP)


c. Gọi G
[image: image54.wmf]1
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lần lượt là trọng tâm của (ABC và (SBC. Chứng minh rằng: 
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Giải: 

	
a. Chứng minh MN  // (SBC):


Ta có : 
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Tương tự : 
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b. Chứng minh SB // (MNP):


Ta có : 
[image: image59.wmf])
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  Chứng minh SC // (MNP):

 Tìm giao tuyến của (MNP) và (SAD)


Ta có : P là điểm chung của (MNP) và (SAD),
MN // AD 


Do đó giao tuyến là đường thẳng qua P song song MN, cắt SD tại Q


(  PQ =  (MNP) (  (SAD) 

[image: image101.emf]N
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Xét   ( SAD  , Ta có : PQ // AD

 P là trung điểm SA ( Q là trung điểm SD


Xét   ( SCD  , Ta có : QN // SC


  
[image: image60.wmf])

//(

)

(

//

)

(

MNP

SC

MNP

NQ

NQ

SC

MNP

SC

Þ

ï

î

ï

í

ì

Ì

Ë


	c. 
Chứng minh 
[image: image61.wmf]2
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Xét   ( SAI , ta có : 
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Do đó  : 
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  Ví dụ 2:  Cho tứ diện ABCD có AB = a , CD = b . Gọi I , J  lần lượt là trung điểm AB và CD. Giả sử AB ( CD , mặt phẳng (() đi qua điểm M nằm trên đoạn IJ và song song với AB và CD.


a. 
Tìm giao tuyến của (() với ( ICD )  và (JAB) .


b.
Xác định thiết diện của (ABCD) với mặt phẳng ((). Chứng minh thiết diện là  

          hình chữ nhật.

[image: image102.emf]





Giải
	a. 
Tìm giao tuyến của (() với mặt  phẳng ( ICD ):


Ta có :

[image: image65.wmf]ï

î

ï

í

ì

Ç

Î

Ì

)

(

)

(

)

(

//

)

(

ICD

M

ICD

CD

CD

a

a



(
  giao tuyến của (() và ( ICD ) là đường thẳng đi qua M và song song với CD cắt IC tại L  và  ID tại N 

  Tương tự  :
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(
  giao tuyến của (() và ( JAB ) là đường thẳng đi qua M và song song với AB cắt JA tại P  và  JB  tại Q
	


b.
 Xác định thiết diện của (ABCD)  với mặt phẳng (():


Ta có :
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Tương tự  :
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Từ  
(1)  và 
(2) , suy ra 
EF // HG // AB

(3)


Ta có :
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Tương tự  :
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Từ  
(4)  và 
(5) , suy ra 
FG // EH // CD

(6)


Từ  
(3)  và 
(6) , suy ra 
EFGH  là hình  bình hành 


Mà 

AB ( CD





(*)



Từ  
(3)  , (6) và (*), suy ra 
EFGH  là hình  chữ nhật.

4.3.6.c Bài tập tương tự 

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi tâm O. Gọi M,N, P lần lượt là trung điểm của SB,SO,OD.

a) CMR: MN//(ABCD); MO//(SCD).

b) CMR: NP//(SAD); Tứ giác NPOM là hình gì?

c) Gọi I là điểm thuộc SD sao cho SD=4ID. CMR: PI//(SBC).

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD . M,N là hai điểm trên AB, CD . Mặt phẳng (() qua MN, song song với SA. 


a. 
Tìm các giao tuyến của (() với (SAB) và (SAC).


b.
Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (() 

     c. 
Tìm điều kiện của MN để thiết diện là hình thang

Bài 3: Cho tứ diện ABCD .Trên cạnh AD lấy trung điểm M ,  trên cạnh BC lấy điểm N bất kỳ . Gọi (
[image: image71.wmf]a

) là mặt phẳng chứa đường thẳng MN và song song với CD .

a. Hãy xác định thiết diện của mặt phẳng (
[image: image72.wmf]a

) với tứ diện ABCD.

     b. Xác định vị trí của N trên CD  sao cho thiết diện là hình bình hành .
Bài 4: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi I,M lần lượt là trung điểm BC,SC.

a) CMR: OM//(SAD).

b) CMR: OI//(SCD); IM//(SBD).

4.3.7) Dạng 7: Chứng minh hai mặt phẳng song song.
4.3.7.a) Lý thuyết 

  Các phương pháp thường dùng để chứng minh hai mặt phẳng song song:

	  +) 
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  Thông thường tính chất trên được áp dụng dưới dạng sau:
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4.3.7.b) Ví dụ áp dụng 

Ví dụ 1: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA ,SD 


a. 
Chứng minh rằng : (OMN) // (SBC)


b.
Gọi P, Q , R lần lượt là trung điểm của AB ,ON, SB. Chứng minh : 

                 PQ // (SBC), (MOR) // (SCD)

Giải

	a. 
Chứng minh rằng : (OMN) // (SBC):


Xét tam giác SAC và SDB : 


Ta có : 
[image: image76.wmf])
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b.
Chứng minh : PQ // (SBC)



Ta có : 
[image: image77.wmf]MN
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M, N, P, O đồng phẳng 



(

PQ  ( (MNO)



	


Mà 
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    Vậy :   PQ // (SBC)

b) Chứng minh: PQ // (SBC), (MOR) // (SCD)

Ta có : 
[image: image79.wmf]DC
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(1)


Xét tam giác SDB : ta có 
[image: image80.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image81.wmf]SD
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(2)


Từ (1) và (2) , ta được 
[image: image82.wmf])
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Ví dụ 2: Cho hai hình bình hành ABCD và  ABEF có chung cạnh AB và nằm trong hai mặt phẳng phân biệt. Gọi M , N thứ tự là trung điểm của AB , BC và I , J , K theo thứ tự là trọng tâm các tam giác ADF , ADC , BCE . Chứng minh (IJK) // (CDFE)

Giải
	Xét tam giác MFC :


Ta có : 
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Xét  hình bình hành MNEF :


Ta có : 
[image: image85.wmf]3
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Từ (1)  và  (2) , ta có:
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Vậy : 
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    4.3.7.c) Bài tập tương tự 

Bài 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi I,M,G,P,Q lần lượt là trung điểm của DC,AB,SB,BG,BI.

a) CMR : (IMG)//(SAD).

b) CMR : PQ //(SAD).

c) Tìm giao tuyến của (SAC) và (IMG).

d) Tìm giao tuyến của (ACG) và (SAD).

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một tứ giác lồi. M là trung điểm cạnh bên SA, N là trung điểm cạnh bên SC.

a) Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi các mặt phẳng 
[image: image90.wmf](

)

a

 đi qua M và song song với (SBD), mặt phẳng
[image: image91.wmf](

)

b

 đi qua N và song song với (SBD) .

 b) Gọi I,J là giao điểm của hai mặt phẳng nói trên với AC. CMR : 
[image: image92.wmf]AC
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Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của SA,CD,AD.

a) CMR : (OMN)//(SBC).

b) Gọi I là điểm trên MP. CMR : OI//(SCD).

4.4.  Kết luận và kiến nghị
4.4.1. Kết luận:

   Kiến thức về đường thẳng, mặt phẳng và quan hệ song song trong không gian là những kiến thức nền tảng của môn hình học không gian trong chương trình môn Toán THPT. Nhưng đối với học sinh lại là một mảng tương đối khó và học sinh hay thiếu tự tin vào bản thân khi làm bài tập dạng này.

   Sau khi thực hiện đề tài, để kiểm tra hiệu quả của đề tài tôi tiến hành cho học sinh làm bài tập kiểm tra với đề bài tương tự kết quả thu được như sau:

	Lớp
	Tổng số
	Điểm 8 trở lên
	Điểm từ 5 đến 8
	Điểm dưới 5

	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ
	Số lượng
	Tỷ lệ

	11A6
	39
	11
	28,2%
	20
	51,3%
	8
	20,5%

	11A8
	40
	12
	30%
	21
	52,5%
	7
	17,5%


   Qua bảng số liệu thu được ta thấy đề tài đã có tác dụng định hướng cho học sinh trong quá trình giải bài tập về đường thẳng, mặt phẳng và quan hệ song song trong không gian, đó là nền tảng để học sinh tiếp tục học, nghiên cứu về hình học không gian. Các em không còn lúng túng khi vẽ hình, tưởng tượng không gian mà đã có nhìn nhận bài toán đúng đắn hơn, tổng quát hơn. Đề tài được học sinh đồng tình đã có kết quả tốt cho học sinh hai lớp được khảo sát. Các em nâng cao được khả năng giải toán và hứng thú trong học tập hơn.
4.4.2. Kiến nghị:

   Sau khi thực hiện đề tài này tôi thấy đề tài có xuất phát điểm là những kiến thức tương đối đơn giản, tư duy rõ ràng, tự nhiên, dễ hiểu có thể áp dụng cho các học sinh có học lực từ trung bình, hiệu quả của đề tài tương đối tốt. Tôi đề nghị các thầy cô giáo dạy khối 11 cố gắng dành một số tiết bài tập để đề cập sâu hơn tới chủ đề này và có những góp ý, những ví dụ đóng góp cho đề tài được tốt hơn. 

  Kính đề nghị các cấp trên bổ sung, góp ý, yêu cầu chỉnh sữa ( nếu cần) các đề tài của các giáo viên nộp về và phổ biến để các đồng nghiệp có thể học hỏi và vận dụng vào công tác giảng dạy để kết quả giáo dục ngày càng tốt hơn.

     Mặc dù cố gắng tìm tòi, nghiên cứu song chắc chắn còn có những điểm hạn chế. Tôi rất mong nhận được sự quan tâm của tất cả các đồng nghiệp bổ sung và góp ý cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.3  Áp dụng cho mọi đối tượng học sinh  khối 11 có học lực trung bình, trung bình khá.
6. Thời điểm áp dụng: Học kỳ I năm học 2015-2016.
7. Hiệu quả mang lại: Bước đầu có hiệu quả. Các em không còn lúng túng khi vẽ hình, tưởng tượng không gian mà đã có nhìn nhận bài toán đúng đắn hơn, tổng quát hơn. Đề tài được học sinh đồng tình đã có kết quả tốt cho học sinh hai lớp được khảo sát (11A6, 11A8). Các em nâng cao được khả năng giải toán và hứng thú trong học tập hơn.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

· Trường hợp đề nghị công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố”: Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 03 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
·  Trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”: Ghi rõ số quyết định, ngày, tháng, năm, ký quyết định của 02 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố” và 06 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”
                                                                TP Hồ Chí Minh, ngày  18   tháng 3    năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
                   NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
      






Trần Thị Mỹ Huyền

Ghi chú:
1Ghi rõ một trong 3 nội dung sau: Sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu
2 Nêu rõ, ngăn gọn theo 07 nội dung theo liệt kê.

3 Trình bày về khả năng áp dụng vào thực tế, có thể áp dụng cho những đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào, có tổ chức, cá nhân nào đã áp dụng thì chứng minh cụ thể.
�





   J





�








�





�





�





�





�





�





�





�





�





�








21

_1519717931.unknown

_1519717949.unknown

_1519758211.unknown

_1519758215.unknown

_1519758219.unknown

_1519758223.unknown

_1519758225.unknown

_1519758226.unknown

_1519758228.unknown

_1519758224.unknown

_1519758221.unknown

_1519758222.unknown

_1519758220.unknown

_1519758217.unknown

_1519758218.unknown

_1519758216.unknown

_1519758213.unknown

_1519758214.unknown

_1519758212.unknown

_1519717965.unknown

_1519758207.unknown

_1519758209.unknown

_1519758210.unknown

_1519758208.unknown

_1519717969.unknown

_1519758205.unknown

_1519758206.unknown

_1519717972.unknown

_1519717974.unknown

_1519758204.unknown

_1519717973.unknown

_1519717971.unknown

_1519717967.unknown

_1519717968.unknown

_1519717966.unknown

_1519717953.unknown

_1519717955.unknown

_1519717956.unknown

_1519717954.unknown

_1519717951.unknown

_1519717952.unknown

_1519717950.unknown

_1519717940.unknown

_1519717944.unknown

_1519717946.unknown

_1519717948.unknown

_1519717945.unknown

_1519717942.unknown

_1519717943.unknown

_1519717941.unknown

_1519717936.unknown

_1519717938.unknown

_1519717939.unknown

_1519717937.unknown

_1519717934.unknown

_1519717935.unknown

_1519717933.unknown

_1519717914.unknown

_1519717923.unknown

_1519717927.unknown

_1519717929.unknown

_1519717930.unknown

_1519717928.unknown

_1519717925.unknown

_1519717926.unknown

_1519717924.unknown

_1519717918.unknown

_1519717921.unknown

_1519717922.unknown

_1519717919.unknown

_1519717916.unknown

_1519717917.unknown

_1519717915.unknown

_1519717905.unknown

_1519717909.unknown

_1519717912

_1519717913.unknown

_1519717910

_1519717907.unknown

_1519717908.unknown

_1519717906.unknown

_1519717900.unknown

_1519717903.unknown

_1519717904.unknown

_1519717902

_1519717898.unknown

_1519717899.unknown

_1519717897.unknown

